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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm xem xét đánh giá của người dân phụ thuộc vào rừng về kết quả sinh kế theo hướng phát 

triển bền vững tại khu vực vùng cao tỉnh Bắc Kạn. Dữ liệu được thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp đối với 265 

hộ sống gần rừng ở huyện Na Rì và Ba Bể. Phương pháp thống kê mô tả, so sánh với các công cụ kiểm định T-test, 

Chi bình phương và thang đo Likert được sử dụng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng mức độ phụ thuộc vào rừng của 

hộ còn lớn, thu nhập của hộ còn nhiều hạn chế, sự phát triển bền vững sinh kế ở mức độ trung bình, hộ có mức độ 

phụ thuộc vào rừng cao hơn có xu hướng ít bền vững hơn trong phát triển sinh kế. Để thực thi các chính sách phát 

triển sinh kế bền vững trong bối cảnh hạn chế tiếp cận nguồn tài nguyên rừng, Nhà nước cần có giải pháp giảm sự 

phụ thuộc vào rừng, nâng cao thu nhập của hộ, nhưng đồng thời duy trì mối quan hệ xã hội và môi trường sinh thái.  

Từ khóa: Phát triển sinh kế, phụ thuộc vào rừng, sinh kế bền vững. 

Sustainable Livelihood Development of Forest-dependent People  
in the Highland of Bac Kan Province 

ABSTRACT 

 The aim of this study was to assess sustainable livelihood development of forest-dependent people in the 

highland areas of Bac Can province. The data were collected through direct interviews from 265 households living 

near forests in the districts of Ba Be and Na Ri. Descriptive statistics, comparison using student T-test, Chi-square 

and Likert scale were used in the study. The results revealed  a high degree of the househods’ forest-dependence, 

limited income and medium sustainable livelihood development.  High level of forest dependence was evidenced the 

the fact that the higher forest-dependent strategy the lower level of sustainable development of livelihood. To enforce 

the policy of sustainable  livelihood development, the government should adopt measures to reduce reliance on the 

forest, improve income for the households, and maintain social relationships and ecological environment. 

Keywords: Forest dependence, livelihood development, sustainable livelihood. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Rừng đùng vai trø quan trüng trong vçn đî 

phát triðn bîn vững của người dân nghèo täi các 

nước đang phát triðn. Sự quan trüng của rừng 

được thð hiòn ở câ khía cänh kinh tï, xã hội và 

mýi trường. Hàng triòu người trên thï giới sÿng 

phụ thuộc vào nguþn tài nguyên rừng trong cuộc 

sÿng hàng ngày. Rừng cung cçp các sân phèm 

và d÷ch vụ mýi trường cho phát triðn sân xuçt 

và đời sÿng, cung cçp nơi ở, viòc làm, täo sinh kï 

ổn đ÷nh (Vedeld et al., 2007). Bên cänh viòc täo 

nguþn thu nhêp cho sinh kï nông thôn, rừng còn 

góp phæn rçt tích cực cho kinh tï xanh vì nó 

giúp täo ra mýi trường sÿng trong lành, an toàn 

cho con người và tçt câ các sinh vêt trên trái 

đçt, hçp thụ và giâm nhì phát thâi khí nhà 

kính. Sự gín kït cộng đþng trong viòc bâo tþn 
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các nguþn tài nguyên rừng cũng gùp phæn täo 

dựng nguþn vÿn xã hội mänh më. Như vêy, có 

thð thçy, rừng täo điîu kiòn phát triðn tổng hợp 

câ ba yïu tÿ kinh tï, xã hội và mýi trường - ba 

trụ cột trong phát triðn bîn vững. 

Trong nhiîu nëm qua, tiïp cên sinh kï được 

sử dụng nhiîu trong các vçn đî phát triðn nông 

thôn câ ở lý thuyït và thực tiñn (Scoones, 2009). 

Cách tiïp cên, quan điðm, phương pháp và các 

khung phát triðn vî sinh kï được sử dụng nhiîu 

trong những báo cáo, phân tích của các dự án 

phát triðn và các nghiên cứu liên quan. Tính 

bîn vững chíc chín là chìa khóa của phương 

pháp này như đ÷nh nghöa vî sinh kï bîn vững 

của Chambers và Conway (1992) đã đưa ra. 

Tính bîn vững là phương tiòn cũng như mục 

tiêu của tiïp cên sinh kï. Tính bîn vững trong 

phát triðn sinh kï được thð hiòn ở câ ba yïu tÿ 

kinh tï, xã hội và mýi trường. Những kït quâ 

hoặc có thð bîn vững hay không bîn vững theo 

câ hướng thời gian (sự lâu bîn) và tính ổn đ÷nh 

trong phát triðn.  

Bíc Kän là tõnh miîn núi, đ÷a hình phức 

täp có nhiîu núi cao và sông suÿi chia cít. Trong 

những nëm gæn đåy, ngành nýng - lâm nghiòp 

đùng gùp hơn 1/3 GDP toàn tõnh và hơn 70% lao 

động của tõnh là nông lâm nghiòp (lâm nghiòp 

chiïm khoâng 13%). Tổng diòn tích tự nhiên 

toàn tõnh là 485.941 ha, đçt lâm nghiòp là 

432.387 ha, chiïm 89%. Độ che phủ rừng của 

tõnh đät 70,7% - cao nhçt câ nước (Niên giám 

thông kê tõnh Bíc Kän, 2016). Sự phụ thuộc vào 

rừng của người dân vùng cao tõnh Bíc Kän là 

rçt lớn, dén tới những thách thức trong viòc 

phát triðn sinh kï bîn vững cho người dân phụ 

thuộc vào rừng trong điîu kiòn khýng đð mçt 

rừng và suy thoái rừng. Trong những nëm qua, 

Bíc Kän đã triðn khai nhiîu chương trónh nhìm 

phát triðn kït quâ sinh kï của người dân phụ 

thuộc vào rừng. Đặc biòt, khu vực vùng cao tõnh 

Bíc Kän đã triðn khai các hoät động REED+ 

(Giâm thiðu phát thâi khí nhà kính từ mçt rừng 

và suy thoái rừng) từ nëm 2014. Theo đù, người 

dân b÷ hän chï rçt nhiîu quyîn tiïp cên các 

nguþn lợi từ rừng, đặc biòt là rừng tự nhiên. 

Đïn nay, vén chưa rû liòu các khoân chi trâ 

carbon của REDD+, khoân phúc lợi từ chi trâ 

d÷ch vụ mýi trường rừng cù bù đíp được các 

thiòt häi tiîm nëng tới phúc lợi của hộ gia đónh 

do các hän chï tiïp cên nguþn tài nguyên rừng. 

Do vêy, nghiên cứu sự đánh giá của người dân 

phụ thuộc vào rừng vî kït quâ phát triðn sinh 

kï bîn vững täi khu vực vùng cao tõnh Bíc Kän 

là rçt cæn thiït nhìm mục đôch ním được thực 

träng cũng như mức độ phụ thuộc vào rừng của 

người dân. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phương pháp tiếp cận 

Nghiên cứu sử dụng cách tiïp cên phát 

triðn bîn vững, trong đù têp trung nhçn mänh 

vào kït quâ của ba mục tiêu vî kinh tï, xã hội 

và mýi trường. Trong hơn bÿn thêp kỷ qua, 

nhiîu nghiên cứu, tài liòu và các thúa ước quÿc 

tï đã đî cêp tới vçn đî phát triðn bîn vững. Mặc 

dù còn nhiîu quan điðm khác nhau nhưng ý 

nghöa của nó vî cơ bân đã đät được sự đþng 

thuên cao và luýn được quan tâm, phát triðn và 

hoàn thiòn. Nëm 1987, Ủy ban Thï giới vî môi 

trường và phát triðn (WCED) đã đưa ra khái 

niòm phát triðn bîn vững là "sự phát triðn có 

thð đáp ứng được những nhu cæu hiòn täi mà 

không ânh hưởng, tổn häi đïn những khâ nëng 

đáp ứng nhu cæu của các thï hò tương lai". Hội  

đþng thuộc Viòn Hàn lâm Quÿc gia Hoa Kỳ 

(NRC) nëm 1999 đã mý tâ phát triðn bîn vững 

dựa trên sự khác biòt vÿn có giữa yïu tÿ duy trì 

ổn đ÷nh (sustain) và sự phát triðn (develop) theo 

thời gian. Theo quan điðm của NRC (1999), phát 

triðn bîn vững cæn xem xét câ hai yïu tÿ vî sự 

lâu bîn và tính ổn đ÷nh. Hai yïu tÿ này có mÿi 

quan hò chặt chë, chúng cæn được xem xét đþng 

thời nhìm bổ sung thím cơ sở khoa hüc cho 

nhau. Trong Luêt Bâo vò mýi trường nëm 2005 

của Viòt Nam, quan điðm phát triðn bîn vững 

được thð hiòn trín cơ sở kït hợp hài hòa, chặt 

chë của câ ba lönh vực kinh tï, xã hội và môi 

trường. Cụ thð như sau: “Phát triðn bîn vững là 

phát triðn đáp ứng được nhu cæu của thï hò 

hiòn täi mà không làm tổn häi đïn khâ nëng 

đáp ứng nhu cæu đù của các thï hò tương lai 

trín cơ sở kït hợp chặt chë, hài hòa giữa tëng 

trưởng kinh tï, bâo đâm tiïn bộ xã hội và bâo vò 
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Bâng 1. Chiến lược sinh kế phụ thuộc vào rừng 

Biến Định nghĩa 

Phụ thuộc thấp  Tỷ trọng thu nhập từ rừng so với tổng thu nhập của hộ nhỏ hơn hoặc bằng 20%  

Phụ thuộc trung bình  Tỷ trọng thu nhập từ rừng so với tổng thu nhập của hộ  từ hơn 20% tới 40%  

Phụ thuộc cao  Tỷ trọng thu nhập từ rừng so với tổng thu nhập của hộ lớn hơn 40%  

Nguồn: Tổng hợp của tác giả trên cơ sở Babulo et al., 2008;  Xu et al., 2015 

mýi trường”. Nghiên cứu sử dụng phương pháp 

tiïp cên theo khung sinh kï bîn vững (DFID, 

1999), trong đù têp trung phân tích chiïn lược 

sinh kï và kït quâ sinh kï của hộ. Kït quâ sinh 

kï được thð hiòn ở câ chõ tiêu kinh tï (thu nhêp, 

mức sÿng„), xã hội và môi trường. Kït hợp với 

cách tiïp cên phát triðn bîn vững, kït quâ phát 

triðn sinh kï bîn vững được hiðu là sự ổn đ÷nh 

và tëng trưởng (lâu bîn vî thời gian) của các kït 

quâ sinh kï ở các khái cänh bao gþm kinh tï, xã 

hội và mýi trường. Câ ba khía cänh này cæn 

được phân ánh tổng hợp trín cơ sở kït hợp chặt 

chë, hài hòa giữa sự lâu bîn và tính ổn đ÷nh. 

Trong đù, sự ổn đ÷nh được đánh giá bởi mức độ 

không còn có những biïn động, thay đổi đáng 

kð; sự lâu bîn được xem xét bởi sự tëng trưởng 

theo thời gian.  

Nghiên cứu này phân tích kït quâ sinh kï 

được tiïp cên theo hướng phát triðn bîn vững 

trín cơ sở phân tích ba trụ cột kinh tï (thu nhêp 

của hộ), xã hội (sự hài lòng với mÿi quan hò xã 

hội) và mýi trường (sự hài lòng với mýi trường 

sinh thái). Sự bîn vững được đánh giá thýng 

qua hai chõ sÿ vî tính lâu bîn (các chõ tiêu vî 

thu nhêp, hài lòng với mÿi quan hò xã hội, môi 

trường sinh thái được so sánh với 5 nëm trước) 

và tính ổn đ÷nh trên cơ sở thang đo Likert 5 bêc. 

Điðm đánh giá trung bónh của người dån được 

tính toán và từ đù phån loäi thành các nhóm: (i) 

Kém - không bîn vững (1,00 - 1,79 điðm); (ii) 

Yïu - gæn như khýng bîn vững (1,80 - 2,59 

điðm); (iii) Trung bình (2,60 - 3,39 điðm); (iv) 

Khá - gæn như bîn vững (3,40 - 4,19 điðm) và 

(v) Tÿt - bîn vững (4,20 - 5,00 điðm).  

Đÿi với chiïn lược sinh kï của hộ, các 

nghiên cứu trước đåy sử dụng nhiîu phương 

pháp khác nhau đð xác đ÷nh (Xu et al., 2015). 

Một cách đơn giân, nù được chia thành hai 

nhóm, nhóm phụ thuộc hoät động nông nghiòp 

và nhóm phi nông nghiòp (Fang et al., 2014). 

Một sÿ nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp 

phân tích cụm đð xác đ÷nh chiïn lược thành ba 

hay bÿn nhóm khác nhau (Nguyen et al., 2015). 

Tuy nhiên, một sÿ khác läi đ÷nh nghöa chiïn 

lược sinh kï trín cơ sở cơ cçu nguþn thu nhêp 

của hộ. Từ đù, chiïn lược của hộ được xác đ÷nh 

trín cơ sở mức độ phụ thuộc vào nguþn thu 

nhêp từ nông nghiòp (Xu et al., 2015), rừng 

(Babulo et al., 2008), chën nuýi (Alary et al., 

2014). Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng 

cách tiïp cên theo mức độ phụ thuộc vào rừng. 

Tỷ trüng thu nhêp từ rừng được dùng đð phân 

loäi chiïn lược sinh kï thành ba nhóm: phụ 

thuộc thçp, phụ thuộc trung bình và phụ thuộc 

cao. Đþng thời, tiïp cên theo chương trónh 

REDD+ với đ÷nh hướng giâm sự phụ thuộc vào 

rừng của người dân nhìm giâm bớp áp lực cho 

viòc rừng b÷ mçt và suy thoái.  

2.2. Chọn điểm nghiên cứu và thu thập số liệu 

Nghiên cứu được tiïn hành täi hai huyòn 

đäi diòn vùng cao với diòn tích rừng và độ che 

phủ rừng lớn của tõnh là Na Rì và Ba Bð. Täi 

mỗi huyòn, nghiên cứu chün hai xã điðm thuộc 

vùng cao, đù là xã Vën Hüc, Läng Sang täi 

huyòn Na Rì và xã Hoàng Trö và Đþng Phúc täi 

huyòn Ba Bð. Đåy là những xã đã bít đæu thực 

hiòn sự hän chï tiïp cên tài nguyên rừng theo 

các tiïp cên của chương trónh REED+. Täi mỗi 

xã, nghiên cứu được thực hiòn ở những thôn/bân 

vùng cao - nơi hộ dân có quyîn sử dụng đçt 

rừng và cơ hội tiïp cên nguþn tài nguyên từ 

rừng. Do sÿ hộ täi mỗi thôn/bân thçp nên 

nghiên cứu tiïn hành điîu tra toàn bộ các hộ täi 

mỗi thôn/bân khâo sát. Nghiên cứu phúng vçn 

trực tiïp với 281 hộ dân sÿng gæn rừng. Trong 
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tổng sÿ dữ liòu thu thêp, 16 phiïu khýng đæy đủ 

thông tin nên 265 hộ được tổng hợp, xử lý. Nội 

dung khâo sát têp trung vào các chõ tiêu phát 

triðn sinh kï bîn vững và mức độ phụ thuộc vào 

rừng của hộ. 

2.2. Phương pháp phån tích 

Phương pháp thÿng kê mô tâ được sử dụng 

đð mô tâ sự phát triðn sinh kï bîn vững trín cơ 

sở ba trụ cột kinh tï, xã hội và mýi trường. Đþng 

thời, nghiên cứu sử dụng phương pháp so sánh 

với công cụ kiðm đ÷nh thÿng kê T-test, Chi bình 

phương nhìm đánh giá sự khác biòt của từng 

chõ tiêu giữa các nhóm hộ. Đð đánh giá tính ổn 

đ÷nh, tính lâu bîn trong phát triðn bîn vững, 

nghiên cứu sử dụng phương pháp thang đo 

Likert 5 bêc. Trín cơ sở 3 yïu tÿ kinh tï, xã hội, 

mýi trường, nghiên cứu sử dụng phương pháp 

chuyên gia nhìm xác đ÷nh trüng sÿ. Từ đù, chõ 

tiêu phát triðn sinh kï bîn vững được tổng hợp, 

tônh toán và đþ th÷ hóa. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Hoät động phát triển sinh kế của địa 

phương và người dân 

Trong những nëm qua, Bíc Kän đã triðn 

khai nhiîu chương trónh như 30a, 135 giai đoän 

2, 134 nhìm phát triðn sinh kï cho người nghèo, 

đþng bào dân tộc thiðu sÿ, cộng đþng sÿng ở khu 

vực vùng cao bao gþm người dân phụ thuộc vào 

rừng. Hàng nëm, người dân phụ thuộc vào rừng 

nhên được hỗ trợ vÿn, giÿng, phân bón đð mở 

rộng diòn tích trþng, quân lý, bâo vò rừng thông 

qua các chương trình, dự án như: Chương trónh 

147, 611, PAM„ Nëm 2016, Dự án khoanh nuôi 

bâo vò rừng 147 của Chính phủ hỗ trợ công tác 

trþng, chëm sùc, quân lý với kinh phí 200.000 

đþng/ha/nëm. Từ nëm 2014, Bíc Kän cũng bít 

đæu triðn khai chương trónh chi trâ d÷ch vụ môi 

trường rừng, hỗ trợ tiîn cýng chëm sùc, khoanh 

nuôi bâo vò rừng - đåy là chương trónh nhìm 

phát triðn kït quâ sinh kï của người dân phụ 

thuộc vào rừng một cách trực tiïp. Đþng thời, 

khu vực vùng cao tõnh Bíc Kän đã triðn khai 

các hoät động REED+ (Giâm thiðu phát thâi khí 

nhà kính từ mçt rừng và suy thoái rừng) từ nëm 

2014 thông qua nhiîu chương trónh bâo vò và 

phát triðn rừng.  

Nhìn chung, hoät động sinh kï của hộ täi 

vùng nghiên cứu chủ yïu là các hoät động nông 

nghiòp như trþng lúa, ngô và các sân phèm 

nông nghiòp khác. Tỷ lò thu nhêp từ hoät động 

nông nghiòp chiïm hơn 60% trong tổng cơ cçu 

thu nhêp của hộ (Bâng 3). Trong đù, cçy lúa vén 

là cây trþng chủ lực của đ÷a phương. Tuy nhiín, 

sân lượng lúa của người dån cũng chõ đủ phục 

vụ nhu cæu gia đónh, một phæn nhú đð läi cho 

chën nuýi. Diòn tích ngô, sín cũng chõ phục vụ 

làm thức ën chën nuýi. Hoät động chën nuýi täi 

đ÷a phương chõ là nuôi các con vêt truyîn thÿng 

như lợn, gà và một sÿ trâu, bò phục vụ sân xuçt 

nông nghiòp. Nhìn chung, täi khu vực nghiên 

cứu sân xuçt nông nghiòp của hộ dân vén chủ 

yïu là tự cung tự cçp, viòc sân xuçt hàng hoá 

gæn như là khýng cù. Các hoät động täo thu 

nhêp bìng tiîn của hộ chủ yïu đïn từ viòc làm 

thuê và khi cæn tiîn thì bán các sân phèm nông 

nghiòp đơn lê như thùc, gà„ Hoät động sinh kï 

liên quan tới nguþn lợi từ rừng của hộ cũng chủ 

yïu là các lâm sân ngoài gỗ như củi, mëng, rau 

đð phục vụ sinh hoät của hộ. Ngoài ra, hộ cũng 

đã nhên được các khoân chi trâ d÷ch vụ môi 

trường, trông nom và tuæn tra rừng từ viòc triðn 

khai hoät động REDD+. Hoät động sinh kï phi 

nông nghiòp täi đ÷a bàn nghiên cứu cũng bít 

đæu phát triðn nhưng chõ ở huyòn Na Ró, nơi cù 

điîu kiòn kinh tï xã hội và giao thông tÿt hơn. 

Kït quâ kiðm đ÷nh cho thçy, tçt câ các nguþn 

thu nhêp từ trþng trüt, chën nuýi, rừng, phi 

nông lâm nghiòp và nguþn thu nhêp khác của 

nhóm hộ phụ thuộc thçp vào rừng cao hơn hai 

nhóm hộ còn läi với độ tin cêy cao.  

3.2. Chiến lược sinh kế theo mức độ phụ 

thuộc và rừng 

Trong tổng sÿ 265 hộ được khâo sát, hơn 1/4 

sÿ hộ lựa chün chiïn lược sinh kï với mức phụ 

thuộc cao vào rừng. Tỷ trüng thu nhêp từ rừng 

là 28,9%, con sÿ này khá tương đþng với  nghiên 

cứu của Babulo et al (2008) täi phía Bíc 

Ethiopia. Điîu này thð hiòn rìng hộ xác đ÷nh 

chiïn lược sinh kï có mức độ phụ thuộc khá cao 

vào rừng. Tuy nhiên, sự phụ thuộc này là khác  
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Bâng 2. Chiến lược sinh kế theo mức độ phụ thuộc vào rừng của hộ 

Chiến lược sinh kế ĐVT 
Huyện Mức kinh tế hộ 

Tính chung 
Ba Bể Na Rì Nghèo Không nghèo 

Tổng số hộ Hộ 131 134 94 171 265 

Phụ thuộc cao Số lượng Hộ 50 23 29 44 73 

Tỷ lệ % 38,17 17,16 30,85 25,73 27,55 

Phụ thuộc trung bình Số lượng Hộ 43 37 33 47 80 

Tỷ lệ % 32,82 27,61 35,11 27,49 30,19 

Phụ thuộc thấp Số lượng Hộ 38 74 32 80 112 

Tỷ lệ % 29,01 55,22 34,04 46,78 42,26 

(p) Kiểm định χ
2
 0,000 0,100  

 

nhau giữa các nhóm hộ. Nhóm hộ có chiïn lược 

phụ thuộc cao vào rừng thường tiïp cên rừng 

thu hoäch các lâm sân ngoài gỗ như mëng, rau... 

đþng thời hü sử dụng chçt đÿt chủ yïu là củi lçy 

từ rừng. Nguþn thu nhêp khác như từ hoät động 

phi nông nghiòp của nhóm hộ này thường rçt 

hän chï.  

Sự lựa chün chiïn lược sinh kï theo mức độ 

phụ thuộc vào rừng có sự khác biòt rõ nét giữa 

các nhóm hộ theo huyòn và mức độ kinh tï hộ. 

Nhóm hộ ở huyòn Na Rì với điîu kiòn kinh tï tÿt 

hơn, nguþn lực sinh kï mänh hơn so với nhóm hộ 

ở huyòn ba Bð, do đù, hộ có sự phụ thuộc vào 

rừng thçp hơn. Theo đù, hơn 55% sÿ hộ ở huyòn 

Na Rì lựa chün chiïn lược phụ thuộc thçp vào 

rừng, con sÿ này của huyòn Ba Bð chõ khoâng 

29%. Xét ở khía cänh mức kinh tï hộ, hộ nghèo có 

xu hướng theo đuổi chiïn lược phụ thuộc cao vào 

rừng. Ngược läi, với nhiîu lựa chün và đa däng 

hoá hoät động sinh kï, nhóm hộ không nghèo có 

sự phụ thuộc vào rừng thçp hơn. 

3.3. Đánh giá của người dân phụ thuộc vào 

rừng về kết quâ phát triển sinh kế bền vững  

3.3.1. Thu nhập của hộ 

a. Tổng thu nhập bình quân của hộ 

Tổng thu nhêp bình quân của hộ là 34,38 

triòu đþng/nëm, với sÿ nhân khèu bình quân là 

4,65 người/hộ thì thu nhêp bónh quån đæu người 

chõ đät 616,13 nghón đþng/tháng. Con sÿ này chõ 

cao hơn rçt ít so với thu nhêp của hộ cên nghèo 

ở nông thôn theo Quyït đ÷nh sÿ 09/2011/QĐ-

TTg của Thủ Tướng Chõnh phủ vî viòc bän 

hành chuèn hộ nghèo, cên nghèo giai đoän 2011 

- 2015 (520 nghón đþng/người/tháng). Trong đù, 

thu nhêp của các hộ có sự khác biòt rçt lớn (độ 

lòch chuèn là 37,66). Điîu này cho thçy, sự 

chênh lòch thu nhêp täo ra hộ rçt nghèo với thu 

nhêp rçt thçp. Kït quâ kiðm đ÷nh cho thçy sự 

khác biòt cù ý nghöa thÿng kê giữa các nhóm hộ. 

Thu nhêp bình quân của nhóm hộ phụ thuộc cao 

vào rừng cù xu hướng thçp hơn nhùm hộ phụ 

thuộc thçp vào rừng. Nïu coi tổng thu nhêp là 

một chõ tiêu quan trüng đánh giá phúc lợi của 

hộ, kït quâ này khuyïn cáo rìng hộ có mức độ 

phụ thuộc cao vào rừng, hộ nghèo, hộ täi vùng 

cù điîu kiòn kinh tï xã hội kém phát triðn hơn 

së dñ b÷ tổn thương hơn so với nhóm hộ còn läi, 

cũng như hü së ch÷u nhiîu tác động tiêu cực từ 

những hän chï tiïp cên tài nguyên rừng khi 

thực thi chính sách bâo vò rừng của Chính phủ.  

b. Đánh giá của hộ về thu nhập  

Sự phát triðn bîn vững thu nhêp của hộ täi 

đ÷a bàn nghiên cứu ở mức trung bónh, trong đù, 

sự tëng trưởng thu nhêp (sự lâu bîn) so với 5 

nëm trước được đánh giá cao hơn sự ổn đ÷nh. 

Tuy nhiên, sự phát triðn bîn vững này không 

đþng đîu giữa các nhóm hộ. Nhóm hộ phụ thuộc 

cao vào rừng rơi vào vùng “yïu” của sự phát 

triðn bîn vững vî thu nhêp. Có thð thçy rìng, 

thu nhêp của nhóm hộ này có sự tëng trưởng và 

ổn đ÷nh chưa tương xứng với mong đợi của hộ. 

Ngược läi, nhóm hộ phụ thuộc thçp vào rừng và 

nhóm hộ khýng nghèo đã tiòm cên với khu vực 

“gæn bîn vững”. 
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Bâng 3. Thu nhập và nguồn thu nhập của hộ (triệu đồng) 

Nguồn thu nhập 
Mức độ phụ thuộc vào rừng 

Tính chung 
Cao Trung bình Thấp 

Trồng trọt TB 6,26 9,09 12,38 9,70 

SD 4,19 5,07 8,26 6,90 

P kiểm định 0,000  

Chăn nuôi TB 0,12 6,39 9,49 5,97 

SD 6,46 11,39 17,80 14,08 

P kiểm định 0,000  

Rừng TB 11,32 7,62 3,81 7,03 

SD 8,58 4,63 3,23 6,36 

P kiểm định 0,000  

Phi nông lâm nghiệp TB 0,77 4,78 21,19 10,61 

SD 2,10 11,24 35,43 25,52 

P kiểm định 0,000  

Khác TB 0,20 0,35 2,14 1,06 

SD 0,87 1,54 7,85 5,26 

P kiểm định 0,017  

Tổng thu nhập TB 18,68 28,23 49,01 34,38 

SD 13,47 18,39 51,07 37,66 

P kiểm định 0,000  

 

Đồ thị 1. Phát triển bền vững thu nhập của hộ 
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Thu nhêp của hộ so với 5 nëm trước nhìn 

chung có sự biïn động tích cực nhưng khýng 

đþng đîu giữa các nhóm hộ. Khoâng 41,5% sÿ hộ 

được khâo sát đánh giá rìng thu nhêp của hü có 

xu hướng tëng lín đáng kð. Bên cänh sự nỗ lực 

của chính bân thân hộ, hü cũng đã tiïp cên được 

với các chính sách hỗ trợ, giúp hü nâng cao kỹ 

nëng sân xuçt, đþng thời tiïp cên các nguþn vÿn 

hay cù cơ hội tìm kiïm viòc làm. Điîu này cho 

thçy sinh kï của hộ đã được câi thiòn theo 

hướng chçt lượng hơn. Tuy nhiín, khoâng 1/3 sÿ 

hộ tự đánh giá thu nhêp của hü so với 5 nëm 

trước khýng thay đổi. Thím vào đù, 1/4 sÿ hộ trâ 

lời rìng thu nhêp của hü đã b÷ giâm đi đáng kð. 

Nguyên nhân là do một sÿ hoät động sinh kï 

của hü trong quá khứ nay đã khýng cøn, đặc biòt 

là hoät động sinh kï liín quan đïn các nguþn lợi 

từ rừng. Sự thay đổi thu nhêp có sự khác biòt rõ 

nét giữa nhóm hộ phụ thuộc cao và thçp vào 

rừng. Các hoät động sinh kï từ nguþn lợi từ 

rừng đã b÷ hän chï bởi nhiîu nguyín nhån như 

nguþn lợi từ rừng b÷ cän kiòt, các chính sách 

hän chï sự khai thác nguþn lợi từ rừng được 

thực thi. 

Mức độ ổn đ÷nh thu nhêp được đánh giá 

thçp hơn so với mức độ tëng trưởng thu nhêp. 

Điðm sÿ trung bình chung của tçt câ các nhóm 

hộ chõ đät mức trung bình (2,95) với chõ khoâng 

36% sÿ hộ được khâo sát đánh giá thu nhêp của 

hü là có sự ổn đ÷nh. Ngược läi, có tới gæn 40% sÿ 

hộ cho rìng hü gặp sự bçt ổn vî thu nhêp với 

nhiîu rủi ro phâi đÿi mặt. Đçt nông nghiòp của 

hộ manh mún, nhú lê và không chủ động được 

nguþn nước tưới dén tới nëng suçt cây trþng 

khổng ổn đ÷nh. Bên cänh đù, kỹ thuêt canh tác 

vén còn nhiîu hän chï, chën nuýi theo phương 

thức hộ gia đónh chưa giúp hộ có nguþn thu 

nhêp đâm bâo. Mức độ ổn đ÷nh thu nhêp giữa 

các nhóm hộ là khýng đþng đîu, kït quâ kiðm 

đ÷nh Chi bónh phương cho thçy sự khác biòt có 

nghöa thÿng kê với độ tin cêy rçt cao (99%). 

Nhóm hộ phụ thuộc cao vào rừng cù điðm sÿ 

trung bình rçt thçp (2,3) - mức không ổn đ÷nh. 

Điîu này có thð được giâi thích là do những 

nhóm hộ này thường có nguþn thu nhêp chủ yïu 

từ trþng trüt, chën nuýi và rừng - những nguþn 

thu nhêp có tính rủi ro cao, phụ thuộc nhiîu vào 

điîu kiòn thời tiït. Do đù, hü dñ b÷ tổn thương 

hơn và ânh hưởng mänh tới thu nhêp của mình.  

3.3.2. Đánh giá của hộ về quan hệ xã hội  

Nghiên cứu được thực hiòn täi khu vực 

vùng cao - nơi cù “lò làng” rçt cụ thð, rõ ràng. 

Các thôn, bân của Bíc Kän đã thực hiòn thông 

tư của Chính phủ vî viòc xây dựng Hương ước - 

Quy ước làng, bân, thôn, çp, cụm dån cư. Theo 

đù, 100% sÿ thôn, bân được khâo sát đîu có Quy 

ước thôn, bân. Quy ước này là một vën bân bao 

gþm đæy đủ những quy đ÷nh cụ thð, thð hiòn 

quy tíc ứng xử chung của người dân (bao gþm 

tçt câ các cá nhân, tổ chức, hộ gia đónh thường 

trú, täm trú và khách ra vào trín đ÷a bàn thôn). 

Quy ước được nhân dân trong thôn cùng nhau 

thâo luên và thông qua, nhìm điîu chõnh các 

Bâng 4. Sự hài lòng chung với quan hệ xã hội của hộ 

Chỉ tiêu ĐVT 
Mức độ phụ thuộc vào rừng 

Tính chung 
Cao TB Thấp 

Điểm TB  Điểm 2,93 3,29 3,43 3,25 

Bất mãn  % 2,74 1,25 0,89 1,51 

Không hài lòng  % 28,77 11,25 11,61 16,23 

Bình thường  % 42,47 50,00 37,50 42,64 

Hài lòng  % 24,66 32,50 43,75 35,09 

Rất hài lòng  % 1,37 5,00 6,25 4,53 

(p) Kiểm định χ
2
 - 0,01 - 
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Đồ thị 2. Phát triển bền vững quan hệ xã hội của hộ 

quan hò xã hội mang tính tự quân của cộng đþng 

và nhân dân trong thôn. Nhìm giữ gìn và phát 

huy các phong tục têp quán tÿt đìp, không phục 

hþi các hủ tục läc hêu, đî cao các chuèn mực đäo 

lý, đäo đức, truyîn thÿng của cộng đþng dân tộc ở 

các thôn bân. Giữ gìn trêt tự an ninh, vò sinh môi 

trường, phòng chÿng các tò nän xã hội, phát triðn 

sân xuçt và giâi quyït k÷p thời các tranh chçp nhú 

trong cộng đþng dån cư. Gùp phæn bâo vò sinh kï 

của người dân, cộng đþng và đ÷a phương. Qua 

khâo sát thực tï, chúng tôi thçy rìng, müi người 

đîu ním rû Quy ước thýn và đã rçt tôn trüng và 

thực hiòn đæy đủ. Các hủ tục läc hêu đã được loäi 

bú dæn, mÿi quan hò xã hội täi các thôn, bân khâo 

sát là rçt chặt chë.  

Điðm trung bình của sự hài lòng với mÿi 

quan hò xã hội của hộ đät 3,25 - mức có sự hài 

lòng. Chõ có khoâng chưa tới 18% sÿ hộ câm 

thçy không hài lòng với các mÿi quan hò xã hội 

của mình. Con sÿ này cũng khá tương đþng với 

chõ tiêu nguþn vÿn xã hội với khoâng gæn 80% sÿ 

hộ có sự tin tưởng vào người dån đ÷a phương. 

Tuy nhiên, sự hài lòng với mÿi quan hò xã hội là 

khýng đþng đîu giữa các nhóm hộ với sự khác 

biòt cù ý nghöa thÿng kê täi mức ý nghöa 1%. 

Gæn 30% nhóm hộ phụ thuộc cao vào rừng câm 

thçy không hài løng. Đặc biòt, một sÿ lượng nhú 

còn tú ra bçt mãn. Mặc dù có sự tin tưởng vào 

hộ xung quanh nhưng nhiîu khi mÿi quan hò đù 

chưa thực sự được chuyðn biïn thành sự giúp đỡ 

cụ thð. Nïu cù, đù chõ là sự giúp đỡ vî mặt tinh 

thæn, sự giúp đỡ vî mặt vêt chçt cụ thð là điîu 

hü chưa thực sự nhên được.  

Mÿi quan hò xã hội của hộ phát triðn khá 

bîn vững, có sự cân bìng giữa hai chõ tiêu sự ổn 

đ÷nh và sự lâu bîn. Điðm sÿ trung bình của hai 

chõ tiíu này đät khoâng 3,4 điðm - vừa đủ tới 

ngưỡng khá, phát triðn gæn như bîn vững. Sự 

phát triðn bîn vững cù xu hướng tÿt hơn từ 

nhóm hộ phụ thuộc cao vào rừng tới nhóm hộ 

phụ thuộc thçp vào rừng. Kït quâ kiðm đ÷nh 

cho thçy sự khác biòt cù ý nghöa thÿng kê giữa 

các nhóm hộ. Mÿi quan hò xã hội của hộ trong 5 

nëm qua cù xu hướng tÿt hơn. Chõ một phæn nhú 

(19,24%) cho rìng mÿi quan hò này là xçu đi, 

trong đù, nhùm hộ phụ thuộc cao vào rừng có tỷ 

lò này cao hơn. Khi sự phát triðn vî thu nhêp 

tëng lín, nây sinh nhiîu mÿi quan hò phức täp 

hơn. Nhùm yïu thï ch÷u những áp lực lớn hơn 

và nhiîu khi không kiðm soát được. Do đù, một 

phæn không nhú của nhóm này có mÿi quan hò 

xã hội kém hơn so với trước. Có thð thçy rìng, 

nhóm hộ cù ưu thï hơn, bín cänh sự phát triðn 

thu nhêp tÿt hơn cũng cù sự phát triðn các mÿi 

quan hò tÿt hơn. Mức độ ổn đ÷nh các mÿi quan 

hò xã hội của hộ cũng khá tÿt, điîu này cho thçy 

rìng, hộ có sự ổn đ÷nh tÿt với các mÿi quan hò cũ 

hơn là mÿi quan hò mới.  
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3.3.3. Đánh giá của hộ về môi trường sinh thái 

Nghiên cứu được thực hiòn täi khu vực 

vùng cao tõnh Bíc Kän - nơi cù mýi trường sinh 

thái được đánh giá khá tÿt. Với độ che phủ rừng 

lớn, mêt độ dån cư thçp, hoät động nông lâm 

nghiòp là chủ yïu, mýi trường không khí ở đåy 

rçt trong lành. Mýi trường đçt täi đ÷a bàn 

nghiên cứu cũng được đâm bâo do người dån đã 

áp dụng phương pháp canh tác hän chï sự sói 

mòn, rửa trýi đçt. Nhìm đâm bâo cuộc sÿng cho 

người dân vùng cao, trong những nëm qua, tõnh 

Bíc Kän cũng đã hỗ trợ, đæu tư cýng trónh nước 

đâm bâo vò sinh cho người dân. Bình quân, 65% 

hộ dån đã cù thð tiïp cên với nguþn nước đâm 

bâo vò sinh. Nguþn nước của cộng đþng dån cư 

sÿng gæn rừng chủ yïu là hò thÿng ÿng dén nước 

từ thượng nguþn tới thôn, bân được hỗ trợ từ 

chính quyîn đ÷a phương, hộ dån đæu tư đường 

ÿng từ bð nước chung của thôn vî. Trong những 

nëm qua, với viòc triðn khai hoät động REDD+, 

cộng đþng thôn bân nhên được khoân tiîn chi 

trâ d÷ch vụ mýi trường rừng từ rừng cộng đþng. 

Khoân tiîn này được sử dụng làm quỹ chung 

của thôn sử dụng cho lợi ích chung của cộng 

đþng. Một phæn khoân tiîn này được dùng cho 

viòc đâm bâo vò sinh mýi trường. Do đù, vçn đî 

ô nhiñm mýi trường được kiðm soát tÿi đa. Mýi 

trường sinh thái của cộng đþng cũng như hộ 

được đâm bâo.  

Xét trên tçt câ các khía cänh, mýi trường sinh 

thái được hộ đánh giá khá tÿt. Tỷ lò sÿ hộ không 

hài lòng vî vçn đî mýi trường täi đ÷a bàn nghiên 

cứu rçt thçp. Tính chung, 60% sÿ hộ hài lòng và 

rçt hài lòng với mýi trường sinh thái hiòn täi. Sự 

khác nhau trong đánh giá giữa các nhóm hộ là 

không rõ ràng, giá tr÷ P kiðm đ÷nh là 0,11.   

Bâng 5. Sự hài lòng với môi trường sinh thái của hộ 

Chỉ tiêu ĐVT 
Mức độ phụ thuộc vào rừng 

Tính chung 
Cao TB Thấp 

Điểm TB Điểm 3,42 3,78 3,92 3,74 

Bất mãn % 4,11 3,75 1,79 3,02 

Không hài lòng % 9,59 3,75 3,57 5,28 

Bình thường % 41,10 31,25 25,89 31,70 

Hài lòng % 30,14 33,75 38,39 34,72 

Rất hài lòng % 15,07 27,50 30,36 25,28 

(p) Kiểm định χ
2
 - 0,11 - 
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Trong hai chõ sÿ đánh giá sự bîn vững trong 

phát triðn mýi trường sinh thái, chõ sÿ sự lâu 

bîn là cao hơn, trung bónh đät 3,7 điðm - nìm 

trong vùng gæn như bîn vững. Điðm sÿ vî sự ổn 

đ÷nh đät 3,24 điðm - chõ nìm trong vùng trung 

bình của sự bîn vững. Mýi trường sinh thái của 

hộ trong 5 nëm qua cù xu hướng tÿt hơn. Chõ 

một phæn nhú (13,2%) cho rìng có sự xçu đi, 

trong đù, nhùm hộ phụ thuộc cao vào rừng có tỷ 

lò này cao hơn. Tuy nhiín, sự khác biòt này là 

khýng cù ý nghöa thÿng kí. Mýi trường sinh thái 

được hộ đánh giá tÿt lên theo thời gian là do 

trong những nëm gæn đåy, cộng đþng đã cù sự 

liên kït chặt chë trong viòc hän chï nän phá 

rừng, cùng nhau bâo vò nguþn nước, viòc chën 

thâ gia súc được quy hoäch rõ ràng. Mức độ ổn 

đ÷nh của mýi trường sinh thái cũng là khá tÿt. 

Tính chung, gæn 40% sÿ hộ đánh giá mýi trường 

sinh thái có sự ổn đ÷nh và rçt ổn đ÷nh.  

3.3.4. Đánh giá chung về kết quâ phát triển 

sinh kế bền vững của hộ 

Trín cơ sở đánh giá từng yïu tÿ trong phát 

triðn bîn vững bao gþm kinh tï (thu nhêp của 

hộ), xã hội và mýi trường, nghiên cứu áp dụng 

phương pháp chuyín gia đð đánh giá trüng sÿ 

của từng yïu tÿ. Tổng hợp các nghiên cứu có liên 

quan và ý kiïn của nhiîu chuyín gia cũng như 

người chủ chÿt täi đ÷a bàn nghiên cứu, trüng sÿ 

của ba yïu tÿ kinh tï, xã hội và mýi trường læn 

lượt là 0,4, 0,3, và 0,3. Từ đù, điðm tổng hợp 

được tính toán và kït quâ được sự phát triðn 

bîn vững sinh kï của hộ được thð hiòn qua đþ 

th÷ sau.  

Tính chung cho toàn bộ méu điîu tra täi đ÷a 

bàn nghiên cứu, sự phát triðn bîn vững sinh kï 

của hộ ở mức độ trung bónh. Trong đù, yïu tÿ 

thu nhêp cù điðm sÿ thçp hơn so với hai yïu tÿ 

xã hội và mýi trường. Điîu này là do thu nhêp 

của hộ täi đ÷a bàn nghiên cứu còn nhiîu hän 

chï. Tuy nhiên mÿi quan hò xã hội läi khá chặt 

chë và có sự công bìng, mýi trường sinh thái 

cũng đã được đâm bâo. Sự phát triðn bîn vững 

có sự khác biòt rõ nét giữa các nhóm hộ. Hộ có 

mức độ phụ thuộc vào rừng cao hơn cù xu hướng 

ít bîn vững hơn trong phát triðn sinh kï.  

3.4. Một số định hướng giâi pháp  

Trín cơ sở đ÷nh hướng nhìm thực hiòn 

chương trónh REDD+ với viòc hän chï quyîn 

tiïp cên nguþn lợi từ rừng của người dân, Nhà 

nước cæn có chính sách làm giâm sự phụ thuộc 

vào nguþn tài nguyên rừng. Có thð thçy rìng, sÿ 

lượng hộ theo đuổi chiïn lược phụ thuộc nhiîu 

vào rừng còn cao và nó së täo ra những trở ngäi 

nhçt đ÷nh cho chương trónh hän chï tiïp cên 

rừng nhìm bâo vò và duy trì diòn tích rừng của 

Nhà nước. Trong ba nhóm chõ tiêu phân ánh kït 

quâ sinh kï thì nhóm kinh tï mà đặc biòt là chõ 

tiêu thu nhêp của hộ cæn được ưu tiín hơn câ.  
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